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Phần I: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Số tiền thuế thu nhập cá nhân khi mức thu nhập chịu thuế trong năm khoảng từ trên 
[image: image1.wmf]60

 triệu đến
[image: image2.wmf]120

 triệu đồng được cho bởi công thức: 
[image: image3.wmf]()0,13
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(triệu đồng), trong đó 
[image: image4.wmf]60120
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  (triệu đồng) là mức thu nhập chịu thuế của người đó trong năm. Khi mức thu nhập chịu thuế trong năm của người đó là 
[image: image5.wmf]90

 triệu đồng thì số tiền thuế phải đóng là bao nhiêu?

     A. 
[image: image6.wmf]0,6

triệu đồng
     B. 
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 triệu đồng

     C. 
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triệu đồng
     D. 
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triệu đồng

Câu 2. Doanh thu của một cửa hàng trong ba tháng đầu của năm 
[image: image10.wmf]2022

đạt được 
[image: image11.wmf]150

 triệu đồng. Trong ba tháng tiếp theo doanh thu của cửa hàng đạt mỗi tháng là 
[image: image12.wmf]60

 triệu đồng. Hỏi đến hết tháng 
[image: image13.wmf]6

 doanh thu của cửa hàng là bao nhiêu?

     A. 
[image: image14.wmf]180

 triệu đồng
     B. 
[image: image15.wmf]330

triệu đồng

     C. 
[image: image16.wmf]360

triệu đồng
     D. 
[image: image17.wmf]510

triệu đồng

Câu 3. Áp suất khí quyển tại mặt đất là 
[image: image18.wmf]760

mmHg

. Biết rằng cứ lên cao 
[image: image19.wmf]12()

m

thì áp suất khí quyển giảm 
[image: image20.wmf]1

mmHg

.Tại đỉnh núi cao 
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m

 thì áp suất khí quyển là bao nhiêu?

     A. 
[image: image22.wmf]256

mmHg


     B. 
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     C. 
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     D. 
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	Câu 4. Cho mặt phẳng tọa độ 
[image: image26.wmf]Oxy

và điểm 
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 (như hình vẽ).

Khi đó tọa độ của điểm 
[image: image28.wmf]A

 là:

     A. 
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     B. 
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     C. 
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     D. 
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Câu 5. Đường thẳng 
[image: image34.wmf]1
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 luôn luôn cắt trục tung tại điểm

     A. Có tung độ bằng 1, hoành độ tùy ý
     B. Có hoành độ bằng 1, tung độ bằng 0

     C. Có hoành độ bằng 1, tung độ bằng 1
     D. Có tung độ bằng 1, hoành độ bằng 0

Câu 6. Đường thẳng 
[image: image35.wmf]32022
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tạo với trục Ox một góc như thế nào?

     A. Góc tù
     B. Góc vuông

     C. Góc bẹt
     D. Góc nhọn

	Câu 7. Cho hình vẽ: Độ dài 
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 là:

     A. [image: image37.png]



     B. [image: image38.png]



     C. [image: image39.png]



     D. [image: image40.png]



	[image: image41.png]





Câu 8. Cho tam giác 
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V

 vuông tại
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, biết
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ABAC

==

. Gọi 
[image: image45.wmf],
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image46.wmf],
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.Khi đó, độ dài 
[image: image47.wmf]PQ

 là:

     A. 
[image: image48.wmf]2 cm


     B. 
[image: image49.wmf]10 cm

.
     C. 
[image: image50.wmf]2,5 cm


     D. 
[image: image51.wmf]1,5 cm


Câu 9. Bóng của một tháp trên mặt đất có độ dài 
[image: image52.wmf]63
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 (như hình vẽ). Cùng thời điểm đó, một cây cột 
[image: image53.wmf]DE

 cao 2 mét cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 3 mét.

[image: image54.png]



Khi đó,chiều cao 
[image: image55.wmf]AB

 của tháp là:

     A. 
[image: image56.wmf]42
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     B. 
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     C. 
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     D. 
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Câu 10. Cho 
[image: image60.wmf]ABC
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  có 
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. Gọi AD là tia phân giác của 
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 . Tính tỉ số 
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BD


     A. 
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     B. 
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     C. 
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     D. 
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Câu 11. Cho 
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  cân tại A có 
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 . Gọi AD là tia phân giác của góc 
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. Tính CD?

     A. 
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     B. 
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     C. 
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     D. 
[image: image74.wmf]10
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Câu 12. Nếu 
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 theo tỉ số 
[image: image76.wmf]n

 thì ta có:

     A. 
[image: image77.wmf]ABnDE
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B. 
[image: image78.wmf]ABnDF
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C. 
[image: image79.wmf]BCnDF
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     D. 
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Phần II: TỰ LUẬN 
Bài 1: Hàm số 
[image: image81.wmf](
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được xác định bới công thức 
[image: image82.wmf]36
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. Điền vào ô trống sau: 
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Bài 2: Cho hai hàm số 
[image: image85.wmf](
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 và
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a. Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ?

b. Gọi giao điểm của đường thẳng 
[image: image87.wmf](
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 và 
[image: image88.wmf](
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 với trục Oy là N và M, giao điểm của hai đường thẳng là Q. Xác định  tọa độ điểm Q và tính diện tích
[image: image89.wmf]MNQ

D

 ? Tính  các góc của
[image: image90.wmf]MNQ

D
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Bài 3: Cho hình chữ nhật 
[image: image91.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image92.wmf]E

, 
[image: image93.wmf]F

, 
[image: image94.wmf]G

, 
[image: image95.wmf]H

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image96.wmf]AB

, 
[image: image97.wmf]BC

, 
[image: image98.wmf]CD

, 
[image: image99.wmf]DA

. Chứng minh:

a. 
[image: image100.wmf]EFGH

 là hình thoi.
b. 
[image: image101.wmf]AC

, 
[image: image102.wmf]BD

, 
[image: image103.wmf]EG

, 
[image: image104.wmf]FH

 đồng quy.

Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của 
[image: image105.wmf](
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HƯỚNG DẪN GIẢI HOẶC ĐÁP ÁN

Phần I: TRẮC NGHIỆM 
	Câu
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	17
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Phần II:  TỰ LUẬN 
Bài 1: Lần lượt thay các giá trị của biến x ở dòng trên vào công thức hàm số ta được các giá trị tương ứng của y như sau: 
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Bài 2: a. Để đường thẳng (d) tạo với trục Ox một góc tù thì a < 0 

Tức là : 2 – k < 0 
[image: image109.wmf]Û

k > 2

b. Để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5 thì b = 5 

 Tức là : k – 1 = 5 
[image: image110.wmf]Û

k = 6
Câu 6: a. Vẽ đúng đồ thị 2 hàm số 

	
[image: image111]
	b) Vì Q là giao điểm của (d ) và ( d’) 

+ Phương trình hoành đ 2x - 4 = - x + 4 
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3x = 8 
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 x = 
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Suy ra: y =- x + 4 = - 
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+ 4 = 
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Vậy Q( 
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;
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SABC = 
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MN. QH = 
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2

.8 .
[image: image121.wmf]8

3

= 
[image: image122.wmf]32

3




Gọi 
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.  Áp dụng tỉ số lượng giác vào tam giác vuông MOE ta có: 
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Gọi 
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. Tam giác NOK vuông tại O có: 
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Tamm giác MNQ có: 
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Bài 3: a. 
[image: image128.wmf]ABC
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 có 
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 là đường trung bình nên 
[image: image130.wmf]EFAC
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 và 
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V

 có 
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 là đường trung bình nên 
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P

 và 
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Suy ra 
[image: image137.wmf]EFGH
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 và 
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. Do đó 
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 là hình bình hành.

Hơn nữa, 
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 có 
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 là đường trung bình nên 
[image: image142.wmf]2
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Mà 
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 (hình chữ nhật 
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) nên 
[image: image145.wmf]EFEH
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, suy ra 
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 là hình thoi.

b. Vì 
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 là hình chữ nhật nên 
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 và 
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Do đó tứ giác 
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 là hình bình hành.

Mà 
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 là trung điểm của đường chéo 
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 (trong hình chữ nhật 
[image: image153.wmf]ABCD

).

Nên 
[image: image154.wmf]O

 cũng là trung điểm của đường chéo 
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Hoàn toàn tương tự, ta cũng chứng minh được 
[image: image156.wmf]AHCF

 là hình bình hành.

Và suy ra 
[image: image157.wmf]O

 cũng là trung điểm của đường chéo 
[image: image158.wmf]HF
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Vậy 
[image: image159.wmf]AC

, 
[image: image160.wmf]BD

, 
[image: image161.wmf]CD

, 
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 đồng quy tại 
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Bài 4: Ta có : 
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Vậy: Giá trị nhỏ nhất của B là: 
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Khi đó: 
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